
UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG MẦM NON THANH XUÂN TRUNG 

       

  BIỂU CÔNG KHAI  

Về việc giao quyền tự chủ về tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn 

Vị sự nghiệp công trên địa bàn quận Thanh Xuân 

(Kèm theo BB niêm yết công khai ngày 29 tháng 5 năm 2023) 
TT Nội dung 

(chi tiết 

từng đơn vị) 

Phân loại đơn vị sự nghiệp công Dự toán thu, chi năm 2023 Mức tự 

đảm 

bảo 

thường 

xuyên 

Tổng 

cộng 

Đơn vị 

sự 

nghiệp 

công tự 

đảm 

bảo chi 

thường 

xuyên  

Đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một 

phần chi thường xuyên (đơn vị nhóm 

3) 

Đơn vị sự nghiệp công tự đảm 

bảo một phần chi thường xuyên 

(đơn vị nhóm 4) 

Tổng số   

Cộng Đơn vị 

tự đảm 

bảo từ 

70% 

đến 

dưới 

100% 

chi 

thường 

xuyên 

Đơn vị 

tự đảm 

bảo từ 

30% 

đến 

dưới 

70% chi 

thường 

xuyên 

Đơn vị 

tự đảm 

bảo từ 

10% 

đến 

dưới 

30% chi 

thường 

xuyên 

Cộng Đơn vị sự 

nghiệp 

công có 

mức tự 

đảm bảo 

chi phí 

hoạt động 

thường 

xuyên dưới 

10% 

Đơn vị 

sự 

nghiệp 

công 

không 

có 

nguồn 

thu sự 

nghiệp 

A Tổng cộng 

theo lĩnh 

vực 

52 5 33   33 14  14 406.748.886.800 85.804.210800 308.511.196.000 0 

B Chi tiết theo 

lĩnh vực 

             

 Mầm non 

Thanh 

Xuân Trung 

1 0 1 1 0 1 0 0 0 4.955.140.000 874.800.000 4.080.340.000 17.65% 
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